 “Tổng hợp, phân tích & cung cấp thông tin về tình hình hợp tác, giao thương đối với hàng thủy sản của Việt Nam với các thị trường thành viên CPTPP tháng 10/2025”


CPTPP - Đòn bẩy cho tăng trưởng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
Mặc dù ngành thủy sản phải đối diện nhiều biến động (tiềm ẩn rào cản kỹ thuật và thương mại, cạnh tranh gia tăng, chi phí sản xuất đầu vào và yêu cầu chất lượng ngày càng cao) nhưng xuất khẩu thủy sản sang riêng các thị trường thành viên Hiệp định CPTPP tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy hiệu quả từ Hiệp định đem lại cho ngành thủy sản Việt Nam. Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các thị trường này tháng 9/2025 tăng 18,74% so với tháng 9/2024, đạt 266,3 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trong 9 tháng đầu năm 2025 lên 2,21 tỷ USD, tăng 20,84% so với 9 tháng đầu năm 2024 (chiếm 27,06% tỷ trọng trên tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam). 
Sự tăng trưởng xuất khẩu thủy sản mạnh mẽ sang các thị trường thành viên CPTPP thời gian qua là minh chứng rõ rệt về hiệu quả mà hiệp định đem lại. Thống kê theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang các quốc gia đối tác thành viên CPTPP 9 tháng đầu năm 2025 (thời điểm có 12 quốc gia tham gia hiệp định) tăng 39,63% so với mức 1,58 tỷ USD của cùng kỳ năm 2018 (thời điểm trước khi hiệp định chưa có hiệu lực) và tăng 33,48% so với 9 tháng đầu năm 2019 (năm đầu tiên CPTPP có hiệu lực với 11 quốc gia thành viên). Xuất khẩu hàng tháng từ tháng 02 đến tháng 9/2025 luôn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước. 
Về cơ cấu thị trường, Nhật Bản vẫn luôn là thị trường truyền thống lớn nhất trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu thủy sản khối các nước thành viên CPTPP. So với hiệp định song phương trước đó là VJEPA, hiệp định CPTPP mang lại lợi thế thuế quan vượt trội hơn, xóa bỏ cả những dòng thuế mà Nhật Bản không cam kết trong VJEPA, tạo thêm lợi thế đáng kể về giá cho hàng thủy sản Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường Nhật Bản. Trị giá xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản tháng 9/2025 tăng 12,3% so với tháng 9/2024 và tổng trị giá xuất khẩu thủy sản sang thị trường này 9 tháng đầu năm nay tăng 11,21% so với 9 tháng đầu năm ngoái, đạt gần 1,24 tỷ USD, chiếm 55,9% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các quốc gia đối tác thành viên CPTPP. Trong bối cảnh xuất khẩu sang thị trường lớn như Mỹ đang gặp khó khăn do thuế chống bán phá giá cao và thuế đối ứng (áp dụng từ tháng 8/2025), Nhật Bản trở thành thị trường đối trọng và là điểm tựa ổn định quan trọng, giúp các doanh nghiệp đa dạng hóa rủi ro thị trường.
Vương quốc Anh là thị trường lớn thứ hai với trị giá xuất khẩu thủy sản sang thị trường này 9 tháng đầu năm 2025 đạt 249,98 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 11,31% tỷ trọng trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu khối thành viên hiệp định CPTPP. Nhóm hàng được xuất khẩu nhiều nhất sang Vương quốc Anh là nhóm động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản có mã HS 1605, chiếm 37,66% trị giá xuất khẩu thủy sản sang Vương quốc Anh. 

Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản sang Malaysia trong 9 tháng đầu năm 2025 
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Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu hải quan
Đáng chú ý, Malaysia tuy chỉ là thị trường xuất khẩu giữ tỷ trọng thấp nhưng có xu hướng tăng khá ổn định. Trị giá xuất khẩu sang Malaysia tháng 9/2025 tăng 20,99% so với tháng 9/2024, đạt 11,88 triệu USD, nâng tổng trị giá xuất khẩu sang Malaysia 9 tháng đầu năm nay lên 96,44 triệu USD, tăng 17,86% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4,36% tỷ trọng trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu thủy sản khối thành quốc gia thành viên CPTPP của Việt Nam. Nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Malaysia là nhóm phi-lê cá và các loại thịt cá khác (có thể xay, nghiền, băm) ở trạng thái tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh mã HS 0304, chiếm 43,83% trị giá xuất khẩu các chủng hàng thủy sản sang thị trường này. Tiếp theo là nhóm cá làm khô, muối hoặc ngâm nước muối, cá hun khói - đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói, bột mịn, bột thô và viên làm từ cá có mã HS 0305, chiếm 15,44%. 

Đáng chú ý, tuy giữ tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu thủy sản sang các đối tác thành viên CPTPP, nhưng Peru có mức tăng trưởng manh nhất. Xuất khẩu sang Peru tháng 9/2025 tăng 8,24% so với tháng 8/2025 và tăng 45,16% so với tháng 9/2024. Trị giá xuất khẩu sang Peru 9 tháng năm nay tuy mới chỉ đạt 9,2 triệu USD nhưng tăng 55,81% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Đến nay, sau gần 8 năm CPTPP chính thức có hiệu lực, xuất khẩu thủy sản sang Peru tăng trưởng tích cực rõ rệt. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2025 sang Peru đã tăng 35,88% so với cùng kỳ năm 2019 (năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực). 
Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường khu vực Đông Nam Á là Singapore và Brunây cũng có xu hướng tăng. So với tháng 9/2024, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 9/2025 sang Singapore tăng 19,96% và sang Brunây tăng 33,34%. Tính chung kim ngạch xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm nay sang Singapore tăng 10,8% và sang Brunây tăng 7,15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang các nước thành viên Hiệp định CPTPP tháng 9 và 9 tháng năm 2025
	Thị trường
	Tháng 9/2025
	9 tháng đầu năm 2025

	
	KNXK (triệu USD)
	So T8/2025 (%)
	So T9/2024 (%)
	KNXK (triệu USD)
	So 9T/2024 (%)
	Tỷ trọng (%)

	KNXK sang các nước thành viên CPTPP
	266,31
	-9,66
	18,74
	2.210,52
	20,84
	100,00

	Nhật Bản
	149,93
	-9,04
	12,3
	1.235,73
	11,21
	55,90

	Anh
	27,99
	-22,04
	-7,91
	249,98
	4,7
	11,31

	Australia
	31,38
	-2,75
	-5,88
	244,23
	-1,76
	11,05

	Canada
	22,29
	-17,15
	-16,47
	198,18
	-1,64
	8,97

	Malaysia
	11,88
	-0,42
	20,99
	96,44
	17,86
	4,36

	Mexico
	8,99
	-9,61
	5,87
	75,66
	-5,24
	3,42

	Singapore
	9,29
	3,37
	19,96
	72,31
	10,8
	3,27

	New Zealand
	2,12
	75,11
	33,26
	13,82
	-12,58
	0,63

	Chile
	1,48
	-21,79
	-39,18
	13,58
	-25,13
	0,61

	Pê Ru
	0,85
	8,24
	45,16
	9,20
	55,81
	0,42

	Brunây
	0,11
	-22,48
	33,34
	1,39
	7,15
	0,06


 Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu hải quan
Về cơ cấu các nhóm hàng, trong cơ cấu các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các thị trường thành viên hiệp định CPTPP, tôm (gồm tôm tươi và các sản phẩm chế biến từ tôm) luôn là nhóm hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất. Tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu các loại tôm nói trên tuy giảm 6,54% so với tháng 9/2024 nhưng kim ngạch xuất khẩu tôm 9 tháng đầu năm nay vẫn tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 801,56 triệu USD, chiếm gần 38,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các quốc gia đối tác thành viên hiệp định CPTPP.

Tỷ trọng về trị giá xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong các nước thành viên hiệp định CPTPP 9 tháng năm 2025
[image: image2.png]Cua Muyre (va cacsp tir Casaba Ci thu
3,9% muc) 1.3%
3,8%

Khac
5,8%

Ca ngirva cac SP tir
cangir
43%

Tém
38.8%

Ca hoi
9,7%

Ca tra, basa
11,4%

lanh
19,1%




Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu hải quan
Thứ hai là nhóm sản phẩm đông lạnh với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9/2025 tăng 23,06% so với tháng 9/2024, đạt 46,16 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2025 lên 394,88 triệu USD, tăng 10,76% so với 9 tháng đầu năm 2024, chiếm 19,1% tỷ trọng trong cơ cấu các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các quốc gia đối tác thành viên CPTPP. 
Cá tra và basa là nhóm hàng có trị giá xuất khẩu cao thứ ba. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tháng 9/2025 đạt 25,43 triệu USD, tăng 16,82% so với cùng tháng 9/2024 và kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm nay tăng 22,67% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 236,31 triệu USD, chiếm 11,42% tỷ trọng.
Tăng trưởng mạnh nhất là nhóm cá saba. Tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng xuất khẩu cá saba tăng mạnh với trị giá xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2025 tăng tới 98,55% so với cùng kỳ năm trước, đạt 39,54 triệu USD, chiếm 1,91% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường thành viên hiệp định.
Xuất khẩu các nhóm hàng thủy sản của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
	Nhóm hàng 
	Tháng 9/2025 
	9 tháng đầu năm 2025 

	
	KNXK (triệu USD)
	So T8/2025 (%)
	So T9/2204 (%)
	9T/2025 (triệu USD)
	So 9T/2024 (%)
	Tỷ trọng (%)

	KNXK sang các nước thành viên CPTPP
	238,22
	-8,04
	18,74
	2.068,42
	20,84
	100,00

	Tôm
	89,14
	-8,51
	-6,54
	801,56
	15,50
	38,75

	Sản phẩm đông lạnh
	46,16
	-7,84
	23,06
	394,88
	10,76
	19,09

	Cá tra, basa
	25,43
	-4,99
	16,82
	236,31
	22,67
	11,42

	Cá hồi
	24,34
	-4,85
	22,45
	201,30
	5,55
	9,73

	Cá ngừ và các SP từ cá ngừ
	8,51
	-30,82
	-20,09
	89,81
	3,52
	4,34

	Khác
	11,51
	2,66
	9,08
	82,13
	-17,27
	3,97

	Cua
	15,55
	29,27
	39,49
	80,10
	18,96
	3,87

	Mực (và các sp từ mực)
	9,18
	-12,71
	28,33
	78,04
	18,21
	3,77

	Cá saba
	0,85
	-82,70
	-76,38
	39,54
	98,55
	1,91

	Cá thu
	3,46
	-5,41
	23,89
	27,36
	24,70
	1,32

	Chả cá
	1,84
	-18,24
	11,07
	14,92
	6,57
	0,72

	Cá tuyết
	0,98
	-20,90
	-25,06
	12,46
	13,44
	0,60

	Nước mắm
	0,75
	87,75
	114,73
	5,50
	15,40
	0,27

	Da cá
	0,44
	53,67
	113,69
	2,70
	5,33
	0,13

	Mắm ruốc
	0,01
	-96,37
	-96,73
	0,79
	8,69
	0,04

	Thanh cua
	0,07
	-46,75
	-28,24
	0,59
	14,39
	0,03

	Mắm cá
	0,02
	-66,36
	-40,25
	0,42
	-36,07
	0,02


 Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu hải quan 

Đáng chú ý, định danh theo mã HS thì chủng hàng mã HS0304 gồm phi-lê cá và các loại thịt cá khác (có thể xay, nghiền, băm) ở trạng thái tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh là chủng hàng thế mạnh có trị giá xuất khẩu cao nhất trong các nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các thị trường thành viên hiệp định. Nhưng doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh thị phần với khá nhiều quốc gia khác dù Việt Nam là nguồn cung lớn nhất ở một số nước thành viên CPTPP như Australia, Malaysia và Singapore.
Đặc biệt tại các thị trường có nhu cầu tiêu thụ các loại phi-lê cá và các loại thịt cá (mã HS 0304) cao trong khối các nước thành viên hiệp định, Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh mạnh từ nhiều đối thủ. Chẳng hạn tại Nhật Bản, thị trường có lượng và trị giá nhập khẩu nhóm hàng cao nhất, Việt Nam chỉ là nguồn cung lớn thứ sáu, phải cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ, Chile, Nauy, Trung Quốc và Hàn Quốc trong khi nhu cầu về chủng hàng này của Nhật Bản đang giảm dần. Theo số liệu từ Trademap, kim ngạch nhập khẩu nhóm phi-lê cá và các loại thịt cá khác (có thể xay, nghiền, băm) ở trạng thái tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh mã HS 0304 của Nhật Bản trong tháng 8/2025 giảm 13,99% so với tháng 7/2025 và giảm 3,14% so với tháng 8/2024 nhưng kim ngạch nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2025 vẫn tăng 10,10% so với cùng kỳ năm trước. 
Tương tự, Vương quốc Anh là thị trường có nhu cầu lớn thứ hai trong khối các quốc gia thành viên CPTPP. Trị giá nhập khẩu nhóm hàng mã HS 0304 tháng 8/2025 giảm 6,25% so với tháng 7/2025 nhưng vẫn tăng 36,13% so với tháng 8/2024, đạt 124,71 triệu USD, nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm nay lên 971,56 triệu USD, tăng 18,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng Việt Nam cũng mới chỉ là nguồn cung thứ năm, sau Trung Quốc, Ailen, Thổ Nhĩ Kỳ và Nauy. 
Nhập khẩu nhóm hàng mã HS0304 của các nước thành viên CPTPP trong 8 tháng đầu năm 2025
	Thị trường 
	Tháng 8/2025 
	8 tháng đầu năm 2025
	Đối thủ cạnh tranh

	
	T8/2025 (triệu USD)
	So T7/2025 (%)
	So T8/2024 (%)
	8T/2025 (triệu USD)
	So 8T/2024 (%)
	Xếp hạng nguồn cung 
	

	Nhật Bản
	228,27
	-13,99
	-3,14
	2.217,99
	10,10
	6
	Mỹ, Chile, Nauy, Trung Quốc, Hàn Quốc 

	Anh
	123,71
	-6,25
	36,13
	971,56
	18,33
	5
	Trung Quốc, Ailen, Thổ Nhĩ Kỳ, Nauy

	Canada
	88,00
	21,64
	19,44
	624,45
	15,30
	5
	Chile, Trung Quốc, Mỹ, Nauy

	Australia
	25,48
	-3,84
	-3,52
	204,38
	-3,31
	1
	 

	Malaysia
	16,44
	-9,39
	-2,81
	124,63
	14,05
	1
	 

	Singapore
	12,24
	-16,00
	12,16
	100,81
	4,29
	1
	 

	Chile
	2,70
	-31,48
	26,10
	24,70
	39,13
	2
	Trung Quốc 

	New Zealand
	3,77
	222,52
	71,38
	14,50
	0,83
	4
	Úc, Nauy, Trung Quốc

	Brunei
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Malaysia

	Mexico
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Trung Quốc

	Peru
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Trung Quốc, Chile, New Zealand


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Trademap
Các yếu tố thuận lợi/bất lợi tác động đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các quốc gia thành viên CPTPP:

- Thuận lợi: Chi phí sản xuất tăng do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, cùng với các chi phí khác, gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp và người nuôi cá. Sự thiếu hụt nguyên liệu do một số doanh nghiệp có thể phải nhập khẩu nguyên liệu từ các nước khác ngoài khối CPTPP khi nguồn cung trong nước gặp vấn đề… 
Sự ổn định của nguồn cung nuôi trồng (tôm, cá tra) sẽ quyết định khả năng đáp ứng đơn hàng. Rủi ro dịch bệnh vẫn tiềm ẩn (hội chứng tôm chết sớm, bệnh cá tra). 
Xung đột tiếp diễn có thể làm tăng chi phí vận tải và năng lượng. Tỷ giá hối đoái biến động (USD/VNĐ…) ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Sự cạnh tranh lớn từ các đối thủ khác như Ecuador, Ấn Độ (đối với tôm) và Trung Quốc (đối với thủy sản chế biến) sẽ ảnh hưởng giá bán. 

Xét riêng các nước thành viên hiệp định CPTPP, các thị trường khó tính (Nhật Bản, Canada) sẽ siết chặt các yêu cầu về chứng nhận bền vững (ASC, MSC, BAP), lao động, và môi trường. Theo đó, các vùng nuôi và nhà máy chế biến phải đầu tư vào chứng nhận và hệ thống quản lý chất lượng.
- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những vấn đề tồn tại, thách thức đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản sang các quốc gia thành viên CPTPP.
Sự ổn định và có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn sẽ giúp giảm chi phí vốn cho các nhà nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động nhập khẩu. 
Các nước xuất khẩu thủy sản khác (Thái Lan, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ê-cua-đo…) đang cạnh tranh mạnh về giá, chi phí và cải thiện chất lượng tạo áp lực cho thủy sản Việt Nam. Sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường truyền thống (Mỹ, Trung Quốc, EU) khiến thuỷ sản Việt dễ bị ảnh hưởng bởi biến động chính sách thương mại, tỷ giá, logistics hoặc rủi ro phi thuế quan tại những thị trường này. Theo đó, Hiệp định CPTPP được coi là yếu tố thuận lợi giúp các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường. 
Xu hướng tiêu dùng thực phẩm thủy sản chế biến sẵn, giàu dinh dưỡng ở các thị trường thành viên CPTPP đang tăng nhanh. Việc tận dụng tốt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này đang mở ra biên độ tăng trưởng bền vững hơn, đồng thời giảm rủi ro khi thị trường truyền thống siết chặt các rào cản kỹ thuật.
Ngoài ra, nhu cầu các sản phẩm thủy sản chế biến sẵn, tiện lợi, đáp ứng tiêu chuẩn “xanh – sạch – truy xuất được nguồn gốc” sẽ tăng cao trong khoảng thời gian những tháng cuối năm. Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nếu tận dụng cơ hội này để đưa ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu từng thị trường sẽ nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện biên lợi nhuận thay vì cạnh tranh thuần túy bằng giá. 
Từ các thuận lợi và thách thức tác động đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường thành viên hiệp định CPTPP, khuyến nghị doanh nghiệp:

- Tận dụng ưu đãi CPTPP để thâm nhập sâu hơn vào Nhật, Canada, Mexico, Australia — đặc biệt với sản phẩm có giá trị gia tăng ((fillet, chế biến sẵn).
- Đầu tư truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bền vững (IUU-free, ASC/GlobalGAP, HACCP) — điều này mở cửa cho phân khúc giá cao.

- Theo dõi chuỗi cung ứng và chi phí đầu vào (thức ăn, logistics) vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận trong 2026.

- Tối ưu hóa chuỗi cung ứng lạnh, đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

- Xây dựng thương hiệu: Thay vì chỉ bán hàng hóa, cần xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam tại các kênh bán lẻ cao cấp tại Singapore để củng cố niềm tin và tạo sự khác biệt. 

4

